
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 4 

KHỐI NHÀ TRẺ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

Tuần 1 

(Từ ngày03/04 – 07/04/2023) 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 10/04-14/04/2023) 

 

 

Tuần 3 

(Từ ngày 17/04-21/04/2023) 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 24/04-28/04/2023) 

Thứ 2 

Âm nhac̣ 

- NDTT: VĐTN “Một con 

vịt”. 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Gà trống, mèo 

con và cún con”. 

+ TC: Ai đoán giỏi. 

(MT:42) 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Dạy hát “Cá vàng 

bơi”. 

- NDKH: 

+ Nghe hát “Chú ếch con”. 

+ TC: Ai nhanh nhất. 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Đố bạn”. 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Chú voi con ở 

Bản Đôn”. 

+ TC: Hãy lắng nghe. 

Âm nhac̣ 

- NDTT: VĐTN “Cá vàng 

bơi”. 

- NDKH: 

+ Nghe hát “Gà trống thổi 

kèn”. 

+ TC: Nhỏ và to. 

Thứ 3 

Thể dục 

- BTPTC: Gà gáy. 

- VĐCB: Đứng co 1 chân. 

- TCVĐ: Bắt bướm. 

Thể dục 

- BTPTC: Mèo con. 

- VĐCB: Tung bắt bóng 

bằng 2 tay. 

- TCVĐ: Con bọ dừa. 

Thể dục 

- BTPTC: Chim sẻ. 

- VĐCB: Ném về phía 

trước bằng 1 tay. 

- TCVĐ: Nhảy lò cò.. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với quả. 

- VĐCB: Ôn tung bắt bóng 

bằng 2 tay. 

- TCVĐ: Bong bóng xà 

phòng. 

Thứ 4 

Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Bé tìm hiểu về con gà, 

con vịt. 

(MT:19) 

Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết phía trước, 

phía sau. 

Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Bé tìm hiểu về con voi 
Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết phía trên phía 

phía dưới. 

          

Thứ 5 

Taọ hiǹh 

Di màu ổ rơm. 

(tiết mẫu) 

Taọ hiǹh 

Di màu làn nước. 

(Tiết mẫu) 

Taọ hiǹh 

Tô màu con chim. 

(Tiết đề tài) 

Taọ hiǹh 

Trang trí cánh bướm. 

(Tiết đề tài) 

Thứ 6 

LQVH 

Truyện:  

“Vịt con lông vàng”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: “Con cá vàng”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: “Con voi”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT:23) 

LQVH 

Truyện:  

“Sóc Nâu nhanh trí”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

 


